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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 thúng 3 năm 2023 

THÔN (ỉ TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 
26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu 
tư vốn nhà nưóc vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 
doanh nghiệp quv định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 
năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị 
định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. 

Càn cứ Luật Quan lý, sư dụng vón nhà nước đâu tư vào san xuât, kinh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 thảng ì ì năm 2014; 

Căn cứ Nụhị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 thảng 10 năm 2015 cua 
Chính phủ vê đâu tư vỏn nhà nước vào doanh nghiệp vờ quản lý sử dụng vỏn, 
tài san tại doanh nghiệp; 

Cân cứ Nghị định số 32/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 nam 2018 cùa 
Chính phu sưa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 91/2015/NĐ-CP ngày 
13 í háng 10 năm 2015 của Chính phủ vê đâu tư vón nhà nước vào doanh nghiệp 
và quan lý sử dụng vón, tài sàn tại doanh nghiệp; 

Cân cứ Nghị định sổ 12 Ị/2020/NĐ-CP ngày 09 thủng 10 nam 2020 cùa 
Chính phủ sưa đôi, bô sung khoan 2 Điêu 12 Nghị định sô 91/2015/NĐ-CP ngày 
ỉ3 thủng 10 năm 2015 cua Chính phủ ve đâu tư von nhà nước vào doanh nghiệp 
và quan lý, sử dụng von, tài sòn tại doanh nghiệp, dã được sửa đỏi, bô sung tại 
khoan 5 Điểu ỉ Nghị định số 32/20 Ỉ8/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 cùa 
Chính phù sưa dôi. bô sung một sô điêu cùa Nghị định ẻvr3 91/2015/NĐ-CP; 

Cân cứ Nghị định so Ị40/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng ì ì năm 2020 của 
Chỉnh phủ sưa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sỏ 126/2017/NĐ-CP 
ngày 16 thủng II năm 2017 của Chính phu vê chuyên doanh nghiệp nhà nước 
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đâu tư 100% vỏn 
điều lệ thành công ty cỏ phán; Nghị định so 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 
năm 20 Ị5 cùa Chính phủ vê dâu tư vỏn nhà nước vảo doanh nghiệp và quan lý, 
sử dụng vỏn, /ừ/ề sản tại doanh nghiệp và Nghị định sô 32/2018/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 nảm 2018 của Chính phu sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa Nghị định sô 
91/20 ì 5/NĐ- CP; 
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Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 20ỉ 7 cùa Chính 
phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn vù cơ cảu tó chức Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trướng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đôi, bỏ sung một sô điêu 
của Thông tư số 36/202Ỉ/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 cùa Bộ Tài chỉnh 
hướng dân một sô nội dung vê đâu tư vân nhà nước vào doanh nghiệp và quán 
lý, sư dụng vôn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định sô 91/2015/ND-
CP ngày 13 thảng 10 năm 2015; Nghị định sổ 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 
03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và 
Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 thảng ì ì nám 2020 cua Chính phu (sau 
đây gọi tắt là Thông tư số 36/2021/TT-BTC). 

Điều 1. Sửa đồi, bổ sung một số điều cúa Thông tư số 36/2021/TT-
BTC như sau: 

1. Sưa dôi điêm b khoán 1 Diêu 2 như sau: 

"b. Đôi với doanh nghiệp đang hoạt động, việc diêu chỉnh vôn điêu lệ 
thực hiện theo quy định tại Diều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, khoản 4 Điều 
1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và khoán 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-
CP cua Chính phu. 

Đôi với các doanh nghiệp không có nhu câu bô sung vồn điêu lệ hoặc 
không lập phương án xác định vốn điêu lệ và nguồn đâu tư bô sung vôn điêu lệ 
quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, cơ quan đại diện 
chu sở hừu có trách nhiệm rà soát, quyết định và chi đạo doanh nghiệp thực hiện 
nộp phân chcnh lệch giữa nguôn vôn chủ sở hữu với vôn điêu lệ vào ngân sách 
nhà nước, việc nộp phần chênh lệch nàv khôrm làm anh hương đên khả năng 
thanh toán và nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kê từ 
ngày cơ quan đại diện chu sơ hữu ban hành quyết định, doanh nghiệp có trách 
nhiệm nộp phần chênh lệch giừa vốn chủ sờ hừu với vốn điều lệ của doanh 
nghiệp vào ngân sách nhà nước. Khi doanh nghiệp nộp phân chênh lệch giữa 
nguồn vốn chù sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách nhà nước thì đông thời 
hạch toán giảm theo từng thành phân vôn tưưng ứng thuộc nguôn vôn chủ sơ 
hưu". 

2. Sửa đôi, bô sung một sô khoan cua Điêu 3 như sau: 

a) Sửa đồi, bồ sung khoán 1 như sau: 

"1. Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức chuyển nhượng 
vốn nhà nước tại công ty cỏ phân, công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành viên 
trờ lên thực hiện theo quy dịnh tại Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 
15 và khoan 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 18, khoan 19 Điều 
2 và khoán 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

Tô chức cỏ chức năng thâm định giá căn cứ các quy định nêu trên, quy 
định tại Tiêu chuẩn thẳm định giá doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, quy 
định cua pháp luật vê thâm định giá và các quy định khác cùa pháp luật có liên 
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quan đê tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá khơi điêm 
chuyền nhượng vốn, trong đó giá trị thương hiệu (bao gôm cả giá trị văn hóa, 
lịch SỪ) trong giá trị doanh nghiệp được xác định theo các phương pháp thâm 
định giá doanh nghiệp theo quy định. 

Khi chuyển nhượng vốn cho tô chức, cá nhân khác không phái là thành 
viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau khi các thành 
viên trong công ty không mua hoặc không mua hết), cơ quan đại diện chủ SỪ 
hữu chi đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trờ lên thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 
91/2015/NĐ-CP; khoản 15 và khoán 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-
CP; khoản 18, khoản 19 Điều 2 và khoản 4, khoàn 5 Điều 5 Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP. Cơ quan đại diện chu sớ hừu quyết định áp dụng phương thức 
chuyền nhượng vốn phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp nhăm dam bảo thoái 
hết phần vốn cần chuyển nhượng và không làm vượt quá số lượng thành viên tối 
da theo quy định của Luật doanh nghiệp". 

b) Sửa đôi, bô sung khoan 2 như sau: 

"2. Nguyên tấc, thẳm quyền quỵết định và phương thức chuyển nhượng 
vỏn cua doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vôn điểu lệ đâu tư ra ngoài 
thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; khoản 12 và 
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; khoản 15 và khoản 16 Diều 2, 
khoan 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

Tồ chức có chức năng thâm định giá căn cứ các quy định nêu trên, quy 
định tại Tiêu chuẩn thẳm định giá doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, quy 
định của pháp luật về thấm định giá và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan đê tư vấn cho cơ quan có tham quyền xem xét, quyết định giá khởi diêm 
chuyển nhượng vốn, trong đó giá trị thương hiệu (bao gôm cà giá trị văn hóa, 
lịch sử) trong giá trị doanh nghiệp dược xác định theo các phương pháp thâm 
dinh giá doanh nahiệp theo quy định. 

Khi chuyển nhượng vốn cho tồ chức, cá nhân khác không phải là thành 
viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau khi các thành 
viên trong công ty không mua hoặc không mua hêt), doanh nghiệp do Nhà nước 
năm giừ 100% vốn điêu lệ thực hiện theo quy định tại khoản 13 Diêu 1 Nghị 
định số 32/2018/NĐ-CP, khoản 15 và khoan 16 Điều 2, khoản 2 và khoan 3 
Điều 5 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp quyết định áp dụng 
phương thức chuỵên nhượng phù hợp với Điêu lộ của doanh nghiệp nhăm đảm 
bào thoái hết phần vốn cân chuyên nhượng và không làm vượt quá sô lượng 
thành viên tối đa theo quy định cua Luật doanh nghiệp". 

c) Sửa đôi, bô sung khoán 5 như sau: 

"5. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế mẫu về chuyên nhượng 
vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nấm giữ 100% vốn điều lệ, vốn nhà nước 
đầu tư tại công ty cô phần, công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trờ lẻn 
(Phụ lục số 01 kèm theo). Trên cơ sơ Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 
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này, tình hình cụ thê cua đơn vị có vốn góp và phần vốn cân chuyên nhượng, Tô 
chức đâu giá có trách nhiệm ban hành quy chê dâu giá cô phân/phân vôn góp, 
mẫu giấy tờ liên quan đề tồ chức thực hiện đấu giá sau khi có ý kiến thống nhất 
cùa cơ quan đại diện chù sở hữu đối với chuyển nhượng phần vốn nhà nước 
hoặc ý kiên cua doanh nehiệp do Nhà nước nắm giừ 100% vốn điều lệ đối với 
chuyên nhượng phân vốn cùa doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác. 

Đôi với Tông công ty Đâu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, trên cơ sở 
Quy chê mau tại Thông tư này và cơ chê bán vôn nhà nước quy định tại Nghị 
định số 140/2020/NĐ-CP và Nahị dinh của Chính phù về chức năng, nhiệm vụ 
và cơ chê hoạt động cùa Tông công ty Dâu tư và Kinh doanh vôn nhà nước, 1 lội 
đồng thành viên Tông công ty có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế mẫu 
bán vôn của Tông công ty sau khi có ý kiên băng văn ban cua cơ quan đại diện 
chu sơ hữu". 

3. Bô sung Điều 7a như sau: 

"Điêu 7a. Phân phôi lợi nhuận đôi với công ty cô phân, công ty trách 
nhiệm hừu hạn hai thành viên trở lên có cô phân, vỏn góp của nhà nước 

Doanh nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại khoan 17 
Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/1 1/2020 cùa Chính phủ; trường 
hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ 
vào báo cáo tài chính riêng cua công ty mẹ đề xác định lợi nhuận sau thuế làm 
cơ sơ phân phôi". 

4. Sửa đôi một số khoan của Điêu 9 như sau: 

a) Sửa đôi điêm a khoan 1 như sau: 
l*a) Báo cáo định kỳ, gôm: 

- Báo cáo tài chính, biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh 
nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 
tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dần Chế độ kê toán doanh nghiệp, 
Chuẩn mực kẻ toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuân mực kê 
toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bàn sửa đôi, bồ sung (nếu có). 

- Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bàng cân đôi kê toán: 

Khi lập báo cáo tài chính quý, năm, doanh nghiệp lập báo cáo một sô chi 
tiêu ngoại báng cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý, năm của doanh 
nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận 
háo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Biếu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 03 "Báo cáo một số 
chi tiêu ngoại bảng" ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó: Mầu số 01 -
Báo cáo một số chi tiêu ngoại bảng; Mau sô 02 - Báo cáo một sô chỉ tiêu ngoại 
hảng - Báo cáo hợp nhât cùa doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ -
công ty con". 

b) Sửa đôi khoan 4 như sau: 
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"4. Cơ quan đại diện chủ sở hừu, doanh nghiệp, người đại diện phân vôn 
nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện gửi các báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo 
theo đường văn thư, dông thời gưi các báo cáo thông qua việc truy cập vào hệ 
thông thông tin quan lv tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chi: 
http://taichinhdoanhnahicp.mof.aov.vn theo quy định tại Điều 8 và khoan 1, 
khoan 2 và khoan 3 Điều này. Tài khoản và mật khẩu đề dăng nhập của cơ quan 
đại diện chủ sờ hừu, doanh nghiệp, người đại diện phàn vôn nhà nước tại doanh 
nghiệp thực hiện như sau: 

a) Đối với cơ quan đại diện chủ SƯ hừu: phân công một dơn vị trực thuộc 
quản lý đc giao cá nhân phụ trách tài khoan và mật khẩu đăna nhập do Bộ Tài 
chính cung cấp. 

b) Dôi với doanh nghiệp: tài khoán đăng nhập là mã số thuê cùa doanh 
nghiệp, mật khâu sẽ dược hệ thông gửi vê địa chi thư điện tử doanh nghiệp đã 
đãng ký với Bộ Tài chính. 

c) Dôi với người đại diện phân vôn nhà nước tại doanh nghiệp: tài khoản 
đăng nhập là mã sô thuê của doanh nghiệp, mật khâu sẽ được hệ thông gửi vê 
địa chi thư điện tử cua người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đâ 
đăng ký với Bộ Tài chính". 

5. Sửa đối, bồ sung Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC 
như sau: 

a) Bô sung khoản 18 Điều 2 như sau: 

"18. Ngàv công bô kêt quả đâu giá là ngày thông tin về kêt quà cuộc dâu 
giá dược công bô tại một trong các địa điêm theo quy định tại Khoan 1 Diêu 16 
Quy chế này". 

b) Sửa đôi, bô sung điêm c khoán 3 Diều 14 như sau: 

"c) Trường hợp chào bán cạnh tranh 

- Đôi với trường hợp chào bán cạnh tranh thông thường, kct quả chào bán 
cạnh tranh dược xác định tương tự như xác định kêt quả dâu giá thông thường 
quy định tại diêm a khoan 3 Điêu nàyỀ 

- Đôi với trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô cô phân/phân vỏn góp, 
kêt quà chào bán cạnh tranh được xác định tương tự như xác định kết quà đâu 
giá lô cô phần/phẩn vôn góp quy định tại diêm b khoản 3 Diêu này. 

- Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, tô chức bán dâu giá 
có văn bản thông báo cho chủ SỪ hữu phần vốn chuyển nhượng kết quà cuộc 
chào bán cạnh tranh đẻ thực hiện chuyển sang phương thức chuyên nhượng 
khác theo quy định". 

6. Thay thế Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC bằng 
Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Hiệu lực thỉ hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 08 tháng 5 năm 2023. 
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2. Trong quá trình thực hiện, nêu có vướng mẳc đê nghị phan ánh kịp thời 
về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, bồ sung 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thù tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đáng; 
- Văn phòng long Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phù; 
-1ỈĐND; UBND các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ưưng cùa các đoàn thể; 
- Sờ Tài chính, Cục Thuế các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Các Tập đoàn kinh tế; Tồng công ty; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - tìộ Tư pháp; 
- Công báo; cổng thông tin diện tử cùa Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử cua Bộ Tài chính: 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: \Ệ\\ Cục TCDN (360b).J 

và sữa dôi./r 

KT. Bộ TRƯỜNG 
THÚ TRƯỚNG 
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Phụ lục I 
(Ban hành kèm theo Thông tư số I6/2023/TT-BTC ngày Ị 7 tháng 3 năm 2023 cùa 

Bộ trường Bộ Tài chính) 
Mẩu số 01 

Cơ QUAN DẠI DIỆN CHỦ SỜ HỬU CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN DOANH NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO MỘT SÓ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 
(Mô hình Công ty độc lập, Công ty mẹ - Tập đoàn, Tống cỏng ty) 
/J.ề Số dư của khoản mụcy P: số phát sinh trong kỳ bảo cảo 

Chỉ tiêu 
Mã 
chỉ 
tiêu 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay/Số 
cuối kỳ 

Năm 
trước/Số 
đầu kỳ 

1. Nọ' phái thu khó đòi 1) (đồng) 

a) Nợ phài thu khỏ dòi phát sinh trong năm p(đồng) 

b) Nợ phải thu khó dòi đă xử lý trong năm p(dồng) 

2. Vay và nọ' thuê tài chính ngắn hạn 
trong nước D (đồng) 

a) Vay ngăn hạn các tô chức tín dụng D(đồng) 

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài 
chính neăn hạn 

D (dồng) 

3. Vay và nọ' thuê tài chính ngan hạn 
nước ngoài D(đồng) 

a) Vay ngăn hạn các tổ chức tín dụng D(đồng) 

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài 
chính ngăn hạn khác 

D(đồng) 

4. Vay và nọ thuê tài chính dài hạn 
trong nước D (đồng) 

a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD D(đồng) 

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái 
phiêu chuyển đôi) 

D(đồng) 

c) Thuc tài chinh dài hạn trong nước D(đồng) 

d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác D(đồng) 

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
nước ngoài 

D (đồng) 
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a) Vay lại vốn ODA cùa Chinh phù D (đồng) 

b) Vay nước ngoài được Chính phù bảo lãnh D (đồng) 

c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trà D(đồng) 

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái 
phiêu chuyền dôi) D (đồng) 

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại D(đông) 

6. Nọ phải trá quá hạn D (đồng) 

7. Thúc và các khoán phát sinh còn phái nộp 
NSNN năm trước chuyến sang 

8. Vốn điều lệ D (đồng) 

9. Thuc và các khoán phát sinh phải nộp 
NSNN p(đồng) 

a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa p(đồng) 

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK p(đồng) 

c) Cô tức, sô lợi nhuận còn lại phát sinh phải 
nộp NSNN p(dồng) 

10. Thuê và các khoản phát sinh đẫ nộp 
NSNN p(đồng) 

- Lợi nhuận đà nộp NSNN p (đồng) 

11. Thuê và các khoán còn phái nộp NSNN 
chuyển năm sau I) (đồng) 

12. Tong quỹ lương p(đồng) 

13. Số lao động bình quân (người) p (người) 

14. Tiền lương bình quân nguòi/năm p(dồng) 

Ghi chú: 

Báo cáo này nằm ngoài báo cáo tài chính của đơn vị. Doanh nghiệp căn cứ 
vào sô liệu theo dõi trên sô sách kế toán dê nhặp sô liệu vào mẫu biêu. 

ngày thảng năm 
Cơ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) 

HOẠC NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÀN VÓN NHÀ NƯỚC 
TẠI CÔNG TY CÒ PHAN/CÔNG TY TNHH 02TV 

TRỞ LÊN (Ký tên) 
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Mầu số 02 

Cơ QUAN ĐẠI DIỆN CIlủ SỞ HỮU CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN DOANH NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO MỘT SÒ CHỈ TIÊU NGOẠI BÁNG HỌP NHÁT - MÔ HÌNH 
CÒNG TY MẸ CÒNG TY CON 

D: Sổ dư cùa khoán mụcỉ P: sổ phát sinh trong kị bảo cáo 

Chi tiêu 
Mà 
chỉ 
tiêu 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay/Số 
cuối kỳ 

Năm 
trưóc/sô 
dầu kỳ 

1. Nợ phái thu khó đòi D (đồng) 

a) Nợ phải thu khó dòi phát sinh trong năm I' (đồng) 

b) Nợ phài thu khó đòi dà xứ lý trong năm p(đồng) 

2. Vay và nự thuê tài chính ngan hạn trong 
nước D (đồng) 

a) Vay ngăn hạn các tổ chức tín dụng n(đồng) 

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài 
chính ngăn hạn D(đồng) 

3. Vay và nọ' thuê tài chính ngan hạn 
nước ngoài D (đồng) 

a) Vay ngắn hạn các tồ chức tín dụng D(đồng) 

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài 
chính ngăn hạn khác 1) (dồng) 

4. Vay và nọ' thuê tài chính dài hạn 
trong niróc D (đồng) 

a) Vay dài hạn các NI ỈTM, TCTD D(đồng) 

b) Phát hành trái phiếu (không bao £ồm trái 
phiếu chuyển đôi) D(đồng) 

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước D(đồng) 

d) Các khoãn vay dài hạn trong nước khác D(đồng) 

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
ước ngoài D (đồng) 

a) Vay lại vốn ODA cùa Chính phù D(đồng) 
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b) Vav nước ngoài được Chính phù bảo lành D(đồng) 

c) Vay nước ngoài theo hình thửc tự vay, tự trả D(đòng) 

d) Phát hành trái phiêu (không bao gồm trái 
phicu chuyên dôi) D(đồng) 

e) Các khoản vay nước neoài còn lại D(đồng) 

6. Nợ phái trả quá hạn D (đồng) 

7. Thuê và các khoản phát sinh còn phái 
nộp NSNN năm trước chuycn sang 

8. Vốn điều lệ D (đồng) 

9. Thuế và các khoán phát sinh phái nộp 
NSNN 

p (đồng) 

a) Nộp NSNN từ hoạt dộng kinh doanh nội địa p(đồng) 

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK p(đồng) 

c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phài 
nộp NSNN 

p(đồng) 

ỈO. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp 
NSNN 

p (đồng) 

- Lợi nhuận dâ nộp NSNN p(đồng) 

11. Thuc và các khoán còn phải nộp NSNN 
chuyển năm sau 

D (đồng) 

12. Tông quỹ lương p (đồng) 

13. Số lao động hình quân (người) p (ngưòi) 

14. Ticn lirơng bình quân người/năm p (đồng) 

Ghi chú: 

Báo cáo này nằm ngoài báo cáo tài chính cùa đơn vị. Doanh nghiệp căn cứ 
vào số liệu theo dõi trên sô sách kế toán đê nhập sô liệu vào mẫu biêu. 

ngày tháng năm 
co QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) 

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẢN VÒN NHÀ NƯỚC 
TẠI CỎNG TY Cồ PHAN/CÔNG TY TNHH 02TV 

TRỎ LÊN (Ký tên) 


